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Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

DBốn, hai4.24.05LTCQ2016X4(23)11/08/1992Nguyễn Văn Tuấn16310304081

BBẩy, bốn7.47.092014X315/01/1996Ngô Minh Tú14510303392

KFKhông, không0.00.002014X106/09/1996Cấn Xuân Trường14510303143

KFKhông, không0.00.002014X301/12/1996Trần Trung Trường14510303154

CSáu, sáu6.66.092014X325/05/1996Đặng Ngọc Vũ14510303515

KFKhông, không0.00.002013X722/03/1995Bùi Quang Vương13510303596

KFKhông, không0.02.002010X222/03/1989Trương Công Vương08510323687

CSáu, hai6.26.072013X514/04/1994Triệu Văn Vượng13510310188

FBa, tám3.83.072012X129/04/1994Chu Văn An12510300019

CNăm, tám5.85.572013X401/08/1995Đào Thanh Bình135103002010

BBẩy, không7.07.072014X410/02/1994Nguyễn Văn Cường145103003011

BTám, không8.07.5102014X323/06/1996Vũ Đức Doanh145103005312

KFKhông, không0.00.002012X318/08/1993Đoàn Đức Dương125103302613

FBa, bốn3.43.53LTCQ2017X1.HN26/09/1995Ngô Minh Đức173103001614

FBa, bốn3.42.572013X827/09/1995Phạm Trường Giang135103008015

DNăm, không5.04.092013X402/04/1994Thùng Văn Hảo135103100416

DBốn, chín4.94.08.52014X110/07/1996Phạm Tuấn Hoàng145103014517

BBẩy, không7.07.072014X804/12/1996Vũ Xuân Hoàng145103014718

FBa, tám3.83.072013X605/06/1993Sùng A Hồ135103101419

KFKhông, không0.03.002012X422/10/1994Đinh Công Huy125103016520

KFKhông, không0.00.00LTCQ16X109/06/1990Trần Đức Huỳnh163103014621

FKhông, sáu0.60.032014X815/05/1996Nguyễn Quốc Khánh145103017622

KFKhông, không0.00.002013X526/08/1995Phạm Tùng Lâm135103016523

BBẩy, không7.07.552013X215/12/1995Nguyễn Thành Long135103018624

FKhông, sáu0.60.032014X712/02/1996Trần Danh Long145103019625

BBẩy, bốn7.47.092014X430/03/1996Nguyễn Hùng Mạnh145103021126

FBa, không3.02.552013X220/12/1994Hoàng Phương Nam135103039427

FMột, không1.00.052013X112/08/1995Nguyễn Danh Nam135103021728

KFKhông, không0.00.002012X326/08/1993Vi Văn Nhớ125103201029

CNăm, tám5.85.092014X210/04/1995Hoàng Văn Tài145103038330

KFKhông, không0.00.002011X717/09/1992Nguyễn Văn Thành115103022431

BBẩy, bốn7.48.052013X412/02/1995Nhữ Văn Thành135103028432

BBẩy, bốn7.47.092014X415/01/1996Lê Khắc Thắng145103027933

BBẩy, không7.07.072013X519/03/1995Phạm Mạnh Thế135103029334

FMột, bốn1.41.032011X605/10/1992Đinh Thái Thịnh105103020635

FMột, bốn1.40.072014X407/04/1996Nguyễn Tiến Thịnh145103029036

CNăm, tám5.85.572013X511/02/1995Cao Văn Toàn135103031737
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